HƯỚNG DẪN CHẤM CUỐI KỲ 1 – HÓA 11 
NĂM HỌC: 2025 – 2026
Phần trắc nghiệm (PI, PII, PIII) 
PI: Mỗi câu đúng : 0,25đ                  
PII: Mỗi đáp án đúng: 0,25đ       
PIII: Mỗi đáp án đúng: 0,5đ

	Câu\Mã đề
	000
	0301
	0302
	0303
	0304

	Phần I

	1
	B
	D
	C
	B
	D

	2
	A
	A
	A
	A
	A

	3
	B
	C
	C
	B
	D

	4
	A
	A
	C
	D
	B

	5
	B
	C
	B
	C
	D

	6
	C
	B
	C
	D
	B

	7
	C
	A
	B
	D
	B

	8
	A
	B
	D
	A
	A

	9
	A
	C
	D
	D
	D

	10
	B
	A
	A
	D
	A

	11
	B
	A
	B
	B
	A

	12
	D
	A
	A
	A
	A

	Phần II

	1
	ĐĐĐS
	ĐSĐĐ
	SĐĐĐ
	ĐĐSS
	ĐSĐĐ

	2
	ĐSĐS
	ĐSĐS
	ĐSĐS
	ĐĐĐS
	SĐĐS

	Phần III

	1
	1
	2
	2
	0,64
	2

	2
	0,64
	0,64
	1
	1
	0,64

	3
	2
	1
	0,64
	4
	4

	4
	4
	4
	4
	2
	1




Phần tự luận IV: 3 điểm

	[bookmark: _Hlk217120691]Câu
	Nội dung đáp án
	Thang điểm

	1
	 pH là chỉ số đánh giá độ acid hay độ base của dung dịch
 pH=4,52 => Môi trường acid
	0,25
0,25

	2
	- Nguồn phát thải sulfur dioxide:
+ Trong tự nhiên: Núi lửa phun trào; các quá trình thối rữa xác động thực vật….
+ Tác động của con người:Nhiệt điện, các lò nung, phương tiện giao thông,…
- Tác hại của sulfur dioxide:
+ Sức khỏe con người: kích ứng niêm mạc mắt và đường hô hấp, nồng độ cao có thể gây ngưng hô hấp..
+ Môi trường: là một trong những nguyên nhân chính gây nên hiện tượng mưa acid.
	0,25





0,25

	3
	Gọi công thức phân tử là CxHyOz




C9H14O2
	
0,25

0,25

0,25

0,25

	4
	1 lít nước = 1000 gam nước
Năng lượng cần để chuyển 1 lít nước từ 250C lên 750C = 1000.4,184.75 = 313.800 J = 313,8 kJ
 Vbutane (dùng đốt cháy) = 313,8.24,79/2807,2 = 2,77 lít
	

0,5đ
0,5đ



Đối với HS khuyết tật:  Phần IV không yêu cầu làm câu 3,4. 

	Câu
	Nội dung đáp án
	Thang điểm

	1
	 pH là thước đo độ acid hay base của dung dịch
 pH=4,52 => Môi trường acid
	0,5
0,5

	2
	- Nguồn phát thải sulfur dioxide:
+ Trong tự nhiên: Núi lửa phun trào; các quá trình thối rữa xác động thực vật….
+ Tác động của con người: Nhiệt điện, các lò nung, phương tiện giao thông,…
- Tác hại của sulfur dioxide:
+ Sức khỏe con người: kích ứng niêm mạc mắt và đường hô hấp, nồng độ cao có thể gây ngưng hô hấp…
+ Môi trường: là một trong những nguyên nhân chính gây nên hiện tượng mưa acid.
	
0,5

0,5


0,5

0,5



